
1 SKIMCOAT (SINGLE STAR) *  - Bả trong nhà 40KG/Bao 196,328
2 SKIMCOAT (DOUBLE STARS) ** - Bả ngoài trời 40KG/Bao 215,556
3 SKIMCOAT CHỐNG NÓNG 40KG/Bao 215,556

1 VINILEX 5101 - Sơn lót nội thất 5L/Thùng 235,796
2 VINILEX 5101 - Sơn lót nội thất 18L/thùng 823,768
3 SUMO SEALER - sơn lót ngoại thất 18L/thùng 998,844
4 SUMO SEALER - sơn lót ngoại thất 5L/Thùng 289,432

1 VATEX ( màu chuẩn ) 17L/Thùng 329 912

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

(Áp dụng từ ngày 22/4/2009)

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ SƠN NIPPON

STT SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

Sơn lót tường

Bột bả

Sơn tường trong nhà
1 VATEX ( màu chuẩn ) 17L/Thùng 329,912
2 VATEX ( màu chuẩn ) 5kg/Thùng 92,092
3 MATEX ( màu chuẩn ) 18L/Thùng 578,864
4 MATEX ( màu chuẩn ) 5KGS/Thùng 139,656
5 MATEX Siêu Trắng 18L/Thùng 594,044
6 MATEX Siêu Trắng 5KGS/Thùng 143,704
7 SUPER EASY WASH (Mầu chuẩn ) 17L/Thùng 819,720
8 SUPER EASY WASH (Mầu chuẩn ) 5 KG/Thùng 229,724
9 SUPER EASY WASH (SC - Mầu đặc biệt)) 17L/Thùng 934,076

10 SUPER EASY WASH (SC - Mầu đặc biệt)) 5 KG/Thùng 261,096
11 ALL IN 1 5L/Thùng 452,364
12 ALL IN 1 1L/Hộp 95,128

1 SUPER MATEX ( màu chuẩn ) 18L/thùng 763,048
2 SUPER MATEX ( màu chuẩn ) 5L/Thùng 232,760
3 SUPER MATEX - (SC - Mầu đặc biệt)) 18L/thùng 875,380
4 SUPER MATEX - (SC - Mầu đặc biệt)) 5L/Thùng 266,156
5 Super Vinilex Arcrylic 5000 - (Mầu chuẩn ) 18L/thùng 1,142,548
6 Super Vinilex Arcrylic 5000 - (Mầu chuẩn ) 5L/Thùng 330,924
7 Super Vinilex Arcrylic 5000 - (Mầu chuẩn ) 1L/Hộp 73,876
8 Super Vinilex Arcrylic 5000- (SC - Mầu đặc biệt)) 18L/thùng 1,322,684
9 Super Vinilex Arcrylic 5000- (SC - Mầu đặc biệt)) 5L/Thùng 379,500

10 Super Vinilex Arcrylic 5000- (SC - Mầu đặc biệt)) 1L/Hộp 85,008
11 HITEX 18L/thùng 1,964,292
12 HITEX 5L/Thùng 573,804
13 HITEX 1L/Hộp 117 392

Sơn tường ngoài trời



15 HITEX CHỐNG NÓNG 5L/Drum 640,596
16 HITEX CHỐNG NÓNG 1L/DRUM 139,656

1 NIPPON EA4; EP4 Base (Nomal colour) 16L/Thùng 2,154,548
2 NIPPON EA4; EP4 Base (Nomal colour) 4L/Thùng 556,600
3 NIPPON EA4; EP4 Base (SC - Mầu đặc biệt) 16L/Thùng 2,370,104
4 NIPPON EA4; EP4 Base (SC - Mầu đặc biệt) 4L/Thùng 615,296
5 NIPPON EA4; EP4 Base (2021)(2022) 16L/Thùng 2,642,332
6 NIPPON EA4; EP4 Base (2021)(2022) 4L/Thùng 685,124
7 NIPPON EA4; EP4 Base (2036)(2038) 16L/Thùng 3,183,752
8 NIPPON EA4; EP4 Base (2036)(2038) 4L/Thùng 823,768
9 NIPPON EA4; EP4 Base (2039)(2037) 16L/Thùng 4,077,348
10 NIPPON EA4; EP4 Base (2039)(2037) 4L/Thùng 1,054,504
11 NIPPON EA4; EP4 Base (2025) 16L/Thùng 5,376,756
12 NIPPON EA4; EP4 Base (2025) 4L/Thùng 1,396,560
13 NIPPON EA4; EP4 Base (2026) 16L/Thùng 5,376,756
14 NIPPON EA4; EP4 Base (2026) 4L/Thùng 1,396,560
15 NIPPON EA4; EP4 Hardener 4L/Thùng 445,280
16 NIPPON EA4; EP4 Hardener 1L/Hộp 114,356
17 NIPPON EA9 Hardener 2L/Thùng 135,608
18 NIPPON EA9 Hardener 0.5 L/Hộp 62,744

Sơn Expoxy và PU (2 thành phần)

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:
- Giá bán đã có thuế VAT
- Với các sản phẩm pha màu bằng máy CCM được áp dụng như sau: Các mã màu sử dụng Base 1 
tăng 5%, Base 2 tăng 10%, Base 3 tăng 15% so với bảng giá trên


